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1.Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thu

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc: Hàng ngày, tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt  (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa,  phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7BIS, Bách Khoa, phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4). 38694323     Email: 
ktv_vnh@yahoo.com

 





nghong_thu@yahoo.com. vn

Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn hoá Việt Nam và các nước.

- Văn học dân gian Việt Nam

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Văn hoá giao tiếp.

- Tên Tiếng Anh: Communicative culture 

- Mã môn học: VLC3025

- Số tín chỉ: 03

- Môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Các môn học kế tiếp: Du lịch Việt Nam
- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Nắm được những vấn đề cốt lõi của môn học, các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 28 (+ thi 3).

+ Làm bài tập trên lớp: 03

+ Thảo luận: 08

+ Thực hành (đi thực tế) : 

+ Tự học: 03

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung


Nhằm trang bị cho người học những vấn đề cơ bản về văn hoá giao tiếp nói chung và văn hoá giao tiếp Việt Nam nói riêng.


Ngoài việc cung cấp những điều thiết yếu, những quy tắc chung nhất về văn hoá giao tiếp, môn học sẽ góp phần củng cố thêm kiến thức mà sinh viên nước ngoài đó học trong chương trình Tiếng Việt thực hành trước đó. Ngoài ra, nó cũng trang bị cho người học một lượng tri thức nhất định về lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán… của Việt Nam. một dân tộc vừa giữ được bản sắc truyền thống cũng như tích hợp được những yếu tố hiện đại… Đặc biệt, người học cũng được cung cấp một số cách thức ngôn giao cơ bản mang tính đặc trưng của người Việt. 

3.2. Mục tiêu cụ thể

       Sau khi học xong môn này,

            Về mặt kiến thức, người học có thể:

- Giải thích được những khái niệm cơ bản trong văn hoá giao tiếp như: giao tiếp, các loại hình giao tiếp, “high – context” và “low – context” v.v…

- Tăng cường sự hiểu biết về những giá trị văn hóa của các dân tộc khác nhau.       

      - Cần nắm được những kiến thức cơ bản về:



* Giao tiếp và giao tiếp xã hội



* Một số nghi thức lời nói cơ bản



* Văn hoá dân tộc trong ngôn ngữ giao tiếp



* Giao tiếp liên văn hoá



* Độ vênh và sự chuyển di trong văn hoá



* Các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp liên văn hoá



* “High – context” và “low – context” trong giao tiếp



* Những nội đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam



* Ngôn ngữ giao tiếp của người Việt Nam



* Những đặc điểm cơ bản trong tâm lí giao tiếp của người Việt Nam



* Cách thức giao tiếp của người Việt



* Một số nghi thức lời nói cơ bản

 - Giúp sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài mở rộng đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về:

* Những vấn đề thuộc về giao tiếp và giao tiếp xã hội


* Cách thức giao tiếp của người Việt

     Về mặt kỹ năng, ở người học:
- Hình thành kỹ năng tiếp cận liên ngành, đa ngành trong bức tranh đa văn hóa,

góp phần tạo nên khả năng trình bày và diễn giảng.

  - Hình thành các kỹ năng nghiên cứu.

 -  Hình thành kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu, bao gồm tài liệu viết, tranh ảnh, hiện vật, đĩa CD Rom.

      - Sinh viên nước ngoài được rèn luyện những kỹ năng giao tiếp trong tiếng Việt, có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu những giá trị lịch sử, văn hoá, giá trị nhân văn của  văn hoá Việt Nam.

      - Vận dụng những kiến thức đã học trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với nước khác, góp phần đưa Việt Nam hội nhập quốc tế..

          Về mặt thái độ, người học sẽ:

        - Có nhận thức đúng về việc coi trọng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao trách nhiệm trước yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

         -  Hiểu biết văn hóa giao tiếp nói chung và giao tiếp của người Việt Nam nói riêng và có thể sử dụng thành thạo nó. Người nước ngoài lấy đó làm cơ sở cho giao lưu văn hóa, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu và công tác sau này.

3. 3. Mục tiêu chi tiết môn học

	          Mục tiêu

Nội dung
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung 1

Định nghĩa, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu .


	- Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học.

- Nêu được định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm có liên quan về văn hoá giao tiếp.
	Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.

- Hiểu được vai trò của văn hoá giao tiếp trong đời sống xã hội.
	

	Nội dung 2

Các loại hình giao tiếp 
	- Vai trò của tín hiệu trong giao tiếp?

- Thế nào là giao tiếp phi ngôn ngữ?
- Sinh viên nắm được giao tiếp ngôn ngữ là hình thức giao tiếp cơ bản  và quan  trọng nhất của xã hội loài người.


	- Tính xã hội là bản chất của  trình giao tiếp

-  Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, trao đổi tư tưởng, kiến thức, ý kiến, là hình thức đặc thù của sự tác động qua lại của con người trong quá trình lao động và nhận thức hiện thực khách quan. 


	

	Nội dung 3

Văn hoá dân tộc và  ngôn ngữ giao tiếp


	- Văn hóa và đặc trưng dân tộc của văn hóa.

- Bản sắc dân tộc của văn hoá.

- Đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ


	- Ngôn ngữ - một trong những thành tố đặc trưng nhất của văn hoá .
	Ngôn ngữ còn có một chức năng thứ hai không kém phần quan trọng - đó là chức năng tàng trữ liên quan đến nền văn hoá của một cộng đồng. Nhờ có chức năng tàng trữ, các đơn vị ngôn ngữ không chỉ chuyển đạt những thông tin mà còn phản ánh, lưu giữ cái thực tại ngoài ngôn ngữ liên quan đến nếp sống, phong tục tập quán của mỗi dân tộc. 

	Nội dung 4

Giao tiếp liên văn hoá
	- Độ vênh và sự chuyển di trong giao tiếp liên văn hoá.

- Nội dung văn hoá dân tộc được phản ánh trong ngôn ngữ chính là phương thức khám phá mang đặc tính dân tộc về các mối liên hệ của hiện thực khách quan.


	- Để cho quá trình giao tiếp có thể diễn ra một cách trọn vẹn những người tham gia giao tiếp không những phải có năng lực ngôn ngữ, có kỹ năng giao tiếp mà cần phải trang bị cho mình một hành trang văn hoá càng đầy đủ, càng sâu sắc càng tốt. 


	Người học phải nắm được những yêu cầu sau:

- Kiến thức ngôn ngữ (linguistic knowledge).

· Kỹ năng tương tác (interaction skills).

· Kiến thức văn hoá (cultural knowledge).



	Nội dung 5

“High- context” và “Low- context”.

	Nắm được khái niệm “High- context” và “Low- context”.

	- Nắm được khái niệm “High- context” và “Low- context” trong giao tiếp.
- Sự vận động giữa “high- context” và “low- context”.


	Sinh viên có thể tham gia vào đời sống văn hoá xã hội Việt Nam qua giao tiếp ngôn ngữ ở mức cơ bản .

	Nội dung 6

Khái quát về cơ cấu xã hội và văn hoá Việt Nam
	- Khái quát về cơ cấu xã hội và văn hoá Việt Nam.

- Khái quát về văn hoá tinh thần của người Việt 
	- Những nét đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam.
	Nắm được một số điểm:  - Đặc trưng của một nền văn hoá nông nghiệp.

  - Đặc trưng của một nền văn hoá làng xã.

  - Đặc trưng của một nền văn hoá mang đậm tính nhân văn.

  - Đặc trưng của một nền văn hoá tương đối cởi mở nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

	Nội dung 7

        Văn hoá giao tiếp của người Việt


	-Tiến trình tiếp biến văn hoá - ngôn ngữ .

-Sự phân kỳ lịch sử phát triển của tiếng Việt .

Một số đặc điểm của ngôn ngữ - văn hoá người Việt 


	Nắm được đặc điểm của ngôn ngữ - văn hoá người Việt trong sự đối sánh với các ngôn ngữ khác.. 
	 Sự tiếp xúc và giao lưu văn hoá giữa Việt Nam với các nền văn hoá khác. Tránh được sự vi phạm những quy ước về văn hoá hoặc áp đặt những nét đặc trưng văn hoá của dân tộc mình trong quá trình giải mã hoặc mã hoá thông tin trong giao tiếp.

	Nội dung 8

Tâm lý giao tiếp của người Việt 


	- Những đặc điểm cơ bản trong tâm lý giao tiếp của người Việt Nam 

 - Một số sai lệch cơ bản khi giao tiếp tiếng Việt 


	- Ý nghĩa của tín hiệu bị tăng lên quá mức 
     - Ý nghĩa của tín hiệu bị giảm đi quá mức

	    Dựa trên những cơ sở lý luận, sinh viên có thể giải thích được những điều khác biệt  xảy ra trong các trường hợp giao tiếp liên văn hoá. 

	Nội dung 9

  Từ Hán – Việt


	- Con đường du nhập 

- Các dạng thức cơ bản của từ Hán - Việt 


	Sự tiếp biến văn hoá Trung Hoa thể hiện trong ngôn ngữ văn hoá  của người Việt.
	Vận dụng thành thạo từ Hán Việt trong các phong cách giao tiếp.

	Nội dung 10

Cách thức chào hỏi của người Việt


	    Chào hỏi là một trong những hành vi ứng xử - giao tiếp 
	- Vai trò của lời chào trong văn hoá tinh thần của người Việt 

- Đặc trưng của lời chào hỏi trong tiếng Việt 
	Biết vận dụng đúng các dạng thức chào hỏi của người Việt Nam.


	Nội dung 11

Xưng hô trong giao tiếp 
	Vai trò và đặc điểm của từ xưng hô trong giao tiếp 
	Nắm được các cách xưng hô đặc thù trong tiếng Việt . 
	Sử dụng được hệ thống từ xưng hô khá phức tạp của tiếng Việt .

	Nội dung 12

Vai giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp 


	-Vai  xã hội .

- Vai gia đình 
	- Cách thức giao tiếp trong xã hội và gia đình.

- Giao tiếp theo nghi thức không theo nghi thức. 
	 Người học nhập thân một cách tự nhiên nhất vào đời sống ngôn ngữ dân tộc của ngôn ngữ đích dù ở chủ thể giao tiếp hay vai đối tượng giao tiếp.

	Nội dung 13:

Một số nghi thức lời nói cơ bản


	Sinh viên nắm được những yêu cầu cơ bản về cách thức thưa gửi, đề nghị, yêu cầu, từ chối, phủ định... 
	Khi vận dụng người ta phải chú ý đến vị thế, tuổi tác của đối tượng để tránh sự thất thố hoặc trịnh trọng quá mức cần thiết.

	Sử dụng đúng nghi thức lời nói phù hợp với tình huống giao tiếp cụ thể...

	Nội dung 14:

Giao tiếp qua điện thoại và giao tiếp trong mua bán    
	Cách thức gọi điện thoại và giao tiếp mua bán của người Việt Nam có những điểm khác với người nước ngoài.
	Biết sử dụng đúng câch thức gọi điện thoại. Tránh mắc sai lầm về giá cả khi mua bán.
	Người nước ngoài sử dụng thành thạo và có hiệu quả khi giao tiếp điện thoại và khi mua bán ở Việt Nam.

	
	
	
	


4.Tóm tắt nội dung môn học

Dạy và học một thứ tiếng là dạy và học ngôn ngữ của một cộng đồng có những đặc thù văn hoá riêng hay nói một cách khác, chính là dạy và học một bộ phận văn hoá của dân tộc đó. Bởi ngôn ngữ là một trong những thành tố quan trọng nhất cấu thành nên nền văn hoá dân tộc và phản ánh chính nền văn hoá đó. Học tiếng Việt là phải tiếp nhận văn hoá Việt Nam thông qua sự truyền giảng và giải mã của giáo viên.
   Giao tiếp của con người là khái niệm dùng để chỉ sự tương tác xã hội của việc chia sẻ thông tin với mục đích nhằm hiểu biết lẫn nhau và tăng cường mối liên kết xã hội. Văn hoá giao tiếp chính là cách thức mà con người thực hiện sự tương tác với nhau qua ngôn ngữ. Văn hoá giao tiếp chịu sự chế định nghiêm ngặt của các quy tắc xã hội cùng các nghi thức giao tiếp và mang đặc trưng tâm lý, văn hoá dân tộc.

   Khi học tiếng Việt, tiếp xúc với văn hoá Việt Nam, ngoài những điểm tương đồng người nước ngoài còn tìm thấy nhiều nét dị biệt so với văn hoá bản địa của dân tộc mình. Nhiệm vụ của người học là phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách do độ vênh về văn hoá giữa các dân tộc tạo ra trong quá trình học tiếng, hoà nhập được vào môi trường văn hoá xã hội càng nhanh càng tốt...

Nói tóm lại, tìm hiểu về văn hoá giao tiếp nói chung, giao tiếp tiếng Việt nói riêng, người học sẽ được trang bị về cả tri thức văn hoá được ẩn chứa trong ngôn ngữ và sử dụng nó như một thành viên của cộng đồng văn hoá đó. 

5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

Nội dung 1

Định nghĩa, khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu .

1. Trình bày đề cương môn học, định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu môn văn hoá giao tiếp 

  2. Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học.

  3. Nêu được định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm có liên quan về văn hoá giao tiếp.

  4. Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.

   5. Hiểu được vai trò của văn hoá giao tiếp trong đời sống xã hội

Nội dung 2

 Các loại hình giao tiếp 
   1. Vai trò của tín hiệu trong giao tiếp

   2. Thế nào là giao tiếp phi ngôn ngữ
   3. Giao tiếp ngôn ngữ là hình thức giao tiếp cơ bản và quan trọng nhất của xã hội loài người.

  4. Tính xã hội là bản chất của quá trình giao tiếp.
Nội dung 3

Văn hoá dân tộc và  ngôn ngữ giao tiếp

     1. Văn hóa và đặc trưng dân tộc của văn hóa.

     2. Bản sắc dân tộc của văn hoá.
3. Ngôn ngữ - một trong những thành tố đặc trưng nhất của văn hoá .

      4. Đặc trưng văn hoá dân tộc của ngôn ngữ

Nội dung 4
Giao tiếp liên văn hoá 

  1. Độ vênh và sự chuyển di trong giao tiếp liên văn hoá.

  2. Nội dung văn hoá dân tộc được phản ánh trong ngôn ngữ ???

  3. Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp liên văn hoá

Nội dung 5

 “High- context” và “Low- context”

  1. Khái niệm “High- context” và “Low- context”.

  2. Khái niệm “High- context” và “Low- context” trong giao tiếp.
  3. Sự vận động giữa “high- context” và “low- context”.
Nội dung 6 

Khái  quát về cơ cấu xã hội và văn hoá Việt Nam.
    1.  Sơ lược về điều kiện tự nhiên và văn hoá vùng Việt Nam

    2. Cơ cấu xã hội cổ truyền Việt Nam 

    3. Khái quát về văn hoá tinh thần của người Việt 

    4. Những nét đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam

Nội dung 7

  Ngôn ngữ giao tiếp của người Việt 

1. Tiến trình tiếp biến văn hoá - ngôn ngữ 

2. Sự phân kỳ lịch sử phát triển của tiếng Việt 
3. Một số đặc điểm của ngôn ngữ -văn hoá người Việt 
Nội dung 8

Tâm lý giao tiếp của người Việt 

   1. Những đặc điểm cơ bản trong tâm lý giao tiếp của người Việt Nam 

   2. Một số sai lệch cơ bản khi giao tiếp tiếng Việt 

     2.1. Ý nghĩa của tín hiệu bị tăng lên quá mức 
      2.2. Ý nghĩa của tín hiệu bị giảm đi quá mức
Nội dung 9

Từ Hán – Việt

1. Con đường du nhập 

2. Các dạng thức cơ bản của từ Hán - Việt 

3. Vai trò của từ Hán – Việt 

5. Đôi nét về sự tiếp biến văn hoá Trung Hoa thể hiện trong ngôn ngữ văn hoá  của người Việt 

Nội dung 10

Cách thức chào hỏi của người Việt

  1. Vai trò của lời chào trong văn hoá tinh thần của người Việt 

  2. Đặc trưng của lời chào hỏi trong tiếng Việt 

  3. Cách thức chào hỏi

Nội dung 11

Xưng hô trong giao tiếp 

  1. Vai trò và đặc điểm của từ xưng hô trong giao tiếp 
 2. Cách sử dụng từ xưng hô đặc thù trong tiếng Việt  
Nội dung 12

Vai giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp 

1. Sơ lược về vai giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp 

2. Vai  xã hội 

3. Vai gia đình 

Nội dung 13:

Một số nghi thức lời nói cơ bản

1. Cách thức thưa gửi

2. Cách thức đề nghị, yêu cầu 
3. Cách thức biểu thị sự đồng ý, đồng tình
4. Cách thức từ chối, phủ định
5. Cách thức cảnh báo, cấm đoán
6. Cách thức chê

Nội dung 14

Giao tiếp qua điện thọai và giao tiếp trong mua bán
     1. Giao tiếp qua điện thoại

     2. Giao tiếp mua bán

6. Học liệu

   ( Ngoài Giáo trình môn học: Văn hoá giao tiếp ).
1. Nguyễn Hàm Dương (1970),“Thường thức ngôn ngữ: Ngôn ngữ học và lý  thuyết thông tin”, Tạp chí Ngôn ngữ số 4.
2.  Hữu Đạt, Văn hoá và ngôn ngữ giao tiếp của người Việt, Nxb Văn hoá -  thông tin, 2000.
3.   Hữu Đạt, Phong cách học và phong cách chức năng tiếng Việt, Nxb Văn hoá - Thông tin, 2000.
4. Nguyễn Thiện Giáp, Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia  Hà Nội,  2000.
5. Lê Thị Tuyết Hạnh (2005), Chào hay hỏi trong văn hoá Việt, Ngữ học trẻ, Nxb Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế.

6. Thục Khánh (1990), Bước đầu tìm hiểu giá trị thông báo của cử chỉ, điệu bộ ở  người Việt trong giao tiếp, T/c Ngôn ngữ , số 3.
7 . Phan Ngọc, Bản sắc Văn hoá Việt Nam, Nxb Văn học, 2002.
8.Tôn Diễn Phong (1999), Tìm hiểu sự sai lệch ngữ nghĩa của người thụ ngôn trong  ngôn ngữ giao 
9. Trần Ngọc Thêm (1999), Ngữ dụng học và Văn hoá- Ngôn ngữ học, T/c ngôn ngữ, số 4.
10. Cù Đình Tú, Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983.
11. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, 1998.
12. Như Ý (1990), -Vai xã hội và ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp, T/c Ngôn ngữ,  số 3.
13. Kim, Y. Y., & Gudykunst, W. B. (Eds.), Theories in intercultural communication. Newbury Park, CA: Sage,1988. 
14. Samovar, Larry A and Richard E Porter. Communication Between Cultures.   5th Ed. Thompson and Wadsworth, 2004.
15. http://ngonngu.net/index.php?p=203    
16.  http://ngonnguhoc.org/home/content/view/29/33/
17. http://en.wikipedia.org/Cross-cultural_communication
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung   
	Nội Dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng



	
	Lên lớp
	Thực hành


	Tự học 


	

	
	Lý thuyết


	Bài tập


	Thảo luận


	
	
	

	Nội dung1
	2


	
	
	
	1
	3

	Nội dung 2
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 3
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 4
	2


	1
	
	
	
	3

	Nội dung 5
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 6
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 7
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 8
	2


	1
	
	
	
	3

	Nội dung 9
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 10
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 11
	2


	
	
	
	1
	3

	Nội dung 12
	2


	
	1
	
	
	3

	Nội dung 13
	2


	
	
	
	1
	3

	Nội dung 14
	2


	1
	
	
	
	3

	Tổng số giờ tín chỉ
	30
	3
	8
	
	3
	45

	Tổng số giờ lên lớp


	28
	3
	8
	
	3
	42


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Tuần 1. Nội dung 1: Giới thiệu môn học

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Giới thiệu nội dung chính của môn học.

- Phương pháp học môn học.

- Nêu được định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm có liên quan về văn hoá giao tiếp.

Hướng dẫn đọc tài liệu, quy định về nội dung, hình thức, quy cách và khối lượng bài chuẩn bị ở nhà.
	- Đọc đề cương.

- Mang theo tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo chính bắt buộc phải có). 
	

	Tự học, thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	   Tập trung nghiên cứu các khái niệm.
	. 
	


Tuần 2. N ội dung 2:  Các loại hình giao tiếp 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 - Vai trò của tín hiệu trong giao tiếp.

- Sinh viên nắm được giao tiếp ngôn ngữ là hình thức giao tiếp cơ bản  và quan  trọng nhất của xã hội loài người 


	- Đọc: Nguyễn Hàm Dương 1970),“Thường thức ngôn ngữ: Ngôn ngữ học và    lý  thuyết thông tin”, Tạp chí Ngôn ngữ số 4.

- Hữu Đạt (2000), Văn hoá và ngôn ngữ giao tiếp của người Việt,Nxb Văn hoá -  thông tin. Tr. 54- 63.

. 
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	   Tập trung thảo luận vào vấn đề chính: tính xã hội là bản chất của quá trình giao tiếp.
	. 
	


Tuần 3.Nội dung 3: Văn hoá dân tộc và  ngôn ngữ giao tiếp

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Văn hóa và đặc trưng dân tộc của văn hóa.

2. Bản sắc dân tộc của văn hoá.
3.  Ngôn ngữ - một trong những thành tố đặc trưng nhất của văn hoá .


	-Đọc: Trần Ngọc Thêm (1999), Ngữ dụng học và Văn hoá- Ngôn ngữ học, T/c ngôn ngữ, số 4.


	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Theo hướng dẫn nội dung tuần 1.
	. 
	


Tuần 4.Nội dung 4: Giao tiếp liên văn hoá 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.  Độ vênh và sự chuyển di trong giao tiếp liên văn hoá.
 2.  Nội dung chính của văn hoá dân tộc được phản ánh trong ngôn ngữ .

3.  Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp liên văn hoá.


	- Đọc tài liệu tham khảo:

http://en.wikipedia.org/
wiki/Intercultural_

communication_principles
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Thảo luận kỹ về độ vênh giữa các ngôn ngữ .

- Thảo luận về các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp liên văn hoá.

 
	- Chuẩn bị các cứ liệu làm dẫn dụ, phân tích.

- Ghi lại các ý kiến trong buổi thảo luận.


	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 5. Nội dung 5: Khái niệm “High- context” và “Low- context” trong giao tiếp. 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Khái niệm “High- context” và “Low- context”.

 2. Sự vận động giữa “high- context” và “low- context” .

	Đọc tài liệu tham khảo:

- http://en.wikipedia.org/
wiki/Intercultural_

communication_principles

-http://en.wikipedia.org/Cross - cultural_communication
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 - Thảo luận kỹ về các khái niệm “High- context” và “Low- context” trong  văn hoá và ngôn ngữ .

- Nêu những khó khăn gặp phải trong giao tiếp liên văn hoá.

 
	- Chuẩn bị các cứ liệu làm dẫn dụ, phân tích.

- Ghi lại các ý kiến trong buổi thảo luận.
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 6.Nội dung 6: Khái  quát về cơ cấu xã hội và văn hoá Việt Nam.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 1.  Sơ lược về điều kiện tự nhiên và văn hoá vùng Việt Nam.
 2. Cơ cấu xã hội cổ truyền Việt Nam.

3. Khái quát về văn hoá tinh thần của người Việt.


	Đọc:

Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, 1998. Tr.73- tr.113


	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Thảo luận về  những nét đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt Nam.


	Chuẩn bị tài liệu thảo luận
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 7.Nội dung 7: Ngôn ngữ giao tiếp của người Việt 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Tiến trình tiếp biến văn hoá - ngôn ngữ .

2.Sự phân kỳ lịch sử phát triển của tiếng Việt .
3.Một số đặc điểm của ngôn ngữ - văn hoá người Việt .


	Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, 1998, từ tr. 49 đến tr.63.

http://ngonngu.net/index.php
?m=print&p=295

http://ngonngu.net/index.php?p=343
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Ở nhà
	  Trọng tâm thảo luận: những đặc điểm của ngôn ngữ - văn hoá người Việt
	
	

	 Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá bài tập một số nhóm, cá nhân
	
	


Tuần 8. Nội dung 7: Tâm lý giao tiếp của người Việt 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Những đặc điểm cơ bản trong tâm lý giao tiếp của người Việt Nam.

2. Một số sai lệch cơ bản khi giao tiếp tiếng Việt .


	-Tôn Diễn Phong (1999), Tìm hiểu sự sai lệch ngữ nghĩa của người thụ ngôn trong ngôn ngữ giao xuyên văn hoá, T/c Ngôn ngữ,  số 7.


	

	Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 - Ý nghĩa của tín hiệu bị tăng lên quá mức.
 - Ý nghĩa của tín hiệu bị giảm đi quá mức
	Chuẩn bị tư liệu dẫn dụ.
	Ghi lại ý kiến trong buổi thảo luận

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 9. Nội dung 9: Từ Hán – Việt
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Con đường du nhập.

2.Các dạng thức cơ bản của từ Hán - Việt 

3.Vai trò của từ Hán – Việt .


	Đọc: 

http://ngonngu.net/index.php?

p=343
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Sự tiếp biến văn hoá Trung Hoa thể hiện trong ngôn ngữ văn hoá  của người Việt. 


	
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 10. Nội dung 10: Cách thức chào hỏi của người Việt

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 1. Vai trò của lời chào trong văn hoá tinh thần của người Việt .

2. Đặc trưng của lời chào hỏi trong tiếng Việt.


	Đọc: Lê Thị Tuyết Hạnh (2005), Chào hay hỏi trong văn hoá Việt,  Ngữ học trẻ, Nxb Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế.


	

	Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Thảo luận và nêu nhận xét về cách thức chào hỏi của người Việt.
	Chuẩn bị tài liệu, tư liệu để thảo luận.
	Ghi lại các ý kiến trong cuộc thảo luận

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 11.Nội dung 11: Xưng hô trong giao tiếp 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Vai trò và đặc điểm của từ xưng hô trong giao tiếp .

2. Cách sử dụng từ xưng hô đặc thù trong tiếng Việt.  

	Các tài liệu, tư liệu cho cuộc thảo luận.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	 - Thảo luận về vai trò từ xưng hô trong tiếng Việt. Chú ý về khía cạnh văn hoá.


	
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 12. Nội dung 12: Vai giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Vai giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp 

2. Vai  xã hội 

3. Vai gia đình 


	Đọc: Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia  Hà Nội, Tr. 95- tr.115.

Như Ý (1990), -Vai xã hội và ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp,  T/c Ngôn ngữ,  số 3.

	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	  Tìm các loại vai trong giao tiếp tiếng Việt và nêu đặc thù ngôn ngữ qua các loại vai.
	
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 13.Nội dung 13:  Một số nghi thức lời nói cơ bản

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Cách thức thưa gửi.

2. Cách thức đề nghị, yêu cầu. 
3. Cách thức biểu thị sự đồng ý, đồng tình.

4. Cách thức từ chối, phủ định.

...
	Đọc: Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia  Hà Nội, tr. 47- 51.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	  
	
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


     Tuần 14.Nội dung 14: Giao tiếp qua điện thoại và giao tiếp trong mua bán
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giao tiếp qua điện thoại
2. Giao tiếp mua bán
	Đọc giáo trình: “Văn hoá giao tiếp”.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	  Chuẩn bị ôn tập và thi hết môn.
	Đọc giáo trình: “Văn hoá giao tiếp”.
	

	 Đánh giá kết quả
	
	- Đánh giá trình bày trên lớp của các nhóm, cá nhân.
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn.

- Đi học đầy đủ (Nghỉ không quá 20% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Các vấn đề lý thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trớ tuệ
	5 %

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết, vận dụng vào thực tiễn
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	10 %

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	10 %

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	10 %

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15 %

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên
	50 %


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Bài tập viết cỏ nhõn/ tuần

* Nội dung:

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý: Chuẩn bị những câu hỏi theo nội dung môn học mà giảng viên đã đưa ra cho sinh viên.

+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

+ Cấu trúc bài viết logic, hệ thống.

+ Diễn đạt đúng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiễu, rõ ràng, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên.

+ Trình bày đẹp, rõ ràng, đúng quy phạm.

* Thời gian:

+ Nộp bài đúng hạn như giảng viên thông báo.

+ Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.

9.2.2. Bài tập nhúm/ thỏng: 

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay khảo sát thực tế những địa phương mà sinh viên lựa chọn và đề xuất. Mỗi nhóm cử 01 người/ những người đại diện trình bày trên lớp.

Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công 

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Han Sol
	Thực hành tiếng Việt với các vai khác nhau (chủ yếu dành cho người nước ngoài).
	Nhóm trưởng

	2
	…
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm: miêu tả các cuộc thảo luận, quan sát thực tế, quá trình giải quyết vấn đề …

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất  (nếu có). 

	
	Nhóm trưởng

(Ký tên)


Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

9.2.3. Bài tập lớn/ học kỳ: Bài tập lớn được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định. 

* Nội dung:

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic. 

Tiêu chí 2: Sinh viên phải thể hiện được (lập kế hoạch, bài viết, thuyết trình) chứng tỏ năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

Tiêu chí 3: Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu,  phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

Tiêu chí 4: Viết đúng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ.

* Thời gian: Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo.

- Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ - thi hết môn học

+ Bài kiểm tra giữa kỳ: Bài viết tự luận, tiểu luận theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung do giảng viên đưa ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra, các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

+ Bài thi cuối kỳ - thi hết môn học: Bao gồm các nội dung: Bài viết tự luận (essay) theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học; nghe hiểu, đọc hiểu, nói (chủ yếu dành cho người nước ngoài).

Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra – thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí


9.3. Lịch thi, kiểm tra

- Thời gian: Sau khi học hết nội dung (các vấn đề) của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các vấn đề do giảng viên cung cấp. Kiểm tra giữa kỳ thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ. Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học.

- Địa điểm: tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một ngày.

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm bộ môn
(Ký tên)

 
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu
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